
Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.201

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725801020001 LÊ NGUYỄN TUẤN ANH Nam 24/01/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725801020003 NGUYỄN THỊ BI Nữ 12/04/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725801020004 NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam 28/08/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725801020005 NGUYỄN VĂN DIỆP Nam 20/07/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

5 1725801020006 ĐỖ ANH DUY Nam 09/12/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725801020007 PHẠM THÀNH DUY Nam 11/12/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725801020008 BÙI NGỌC ĐỨC Nam 16/02/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

8 1725801020009 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 11/09/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725801020011 PHAN CÔNG HẬU Nam 02/12/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725801020012 TRẦN VĂN HIẾU Nam 03/01/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725801020013 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG Nam 06/07/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725801020080 NGUYỄN HÙNG Nam 12/10/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725801020015 NGUYẾN TẤN HUY Nam 11/07/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng
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DANH SÁCH
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STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725801020016 PHẠM QUỐC HƢNG Nam 28/01/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

15 1725801020019 PHẠM HỒ KHÁNH Nam 21/09/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725801020020 ĐẶNG THỊ NHẬT LỆ Nữ 10/02/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725801020021 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Nữ 10/07/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725801020022 LÝ HOÀNG LONG Nam 11/08/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

19 1725801020024 HỒ VIẾT MẠNH Nam 06/08/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725801020025 VÕ VĂN MẠNH Nam 30/06/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

21 1725801020026 TRẦN MINH MẨN Nam 17/03/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

22 1725801020027 NGUYỄN THỊ MỸ MẾN Nữ 05/11/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

23 1725801050001 TRẦN HỮU QUỐC MINH Nam 09/06/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

24 1725801020028 NGUYỄN VĂN MINH Nam 05/08/1998 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.202

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725801020029 LÊ NHỰT NAM Nam 27/09/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725801020030 PHẠM THANH NAM Nam
1725801020

030
D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725801020031 DƢƠNG BÙI NGHĨA Nam 24/02/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725801020032 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam 08/12/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

5 1725801020033 THÁI THỊ HỒNG NGỌC Nữ 20/08/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725801020034 NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 24/03/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725801020035 ĐỖ MINH NHẬT Nữ 04/11/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

8 1725801020036 NGUYỄN THỊ NHỊ NHUNG Nữ 16/10/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725801020037 PHAN THIÊN PHÁT Nam 18/11/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725801050002 NGUYỄN HOÀI NGỌC PHƢƠNG Nữ 13/05/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725801020079 HOÀNG THỊ THƢ Nữ 21/09/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725801050004
NGUYỄN HOÀNG GIA 

BẢO ANH
THƢ Nữ 05/08/1998 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725801050005 LIỄU THANH BẢO TRÂM Nữ 19/09/1999 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng
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STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725801020081 INTHAVONG VIXIENE Nam 28/05/1998 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

15 1525801020005 Lê Anh Vũ Nam 16/02/1997 D17KTR01 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725801020070 PHẠM VĂN HIẾU Nam 29/08/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725801020065 TRẦN VŨ HOÀN Nam 30/09/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725801020068 DƢƠNG THỊ NGỌC LÝ Nữ 21/12/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

19 1725801020063 NGUYỄN MINH MẪN Nam 11/02/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725801020074 NGUYỄN HOÀI NAM Nam 03/01/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

21 1725801020038 NGUYỄN MINH PHƢƠNG Nam 05/11/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

22 1725801020039 PHẠM VĂN PHƢƠNG Nam 24/02/1998 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

23 1725801020075 BÙI TẤN TÀI Nam 27/10/1997 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

24 1725801020071 ĐỒ THÀNH TÀI Nam 11/12/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.203

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725801020045 NGUYỄN CHÍ THANH Nam 10/05/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725801020047 LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO Nữ 16/01/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725801020048 LÊ HỮU THẮNG Nam 08/04/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725801020050 PHẠM MINH THIỆN Nam 13/02/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

5 1725801020043 NGUYỄN HỒNG TÚ TOÀN Nữ 02/08/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725801020053 NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM Nữ 04/08/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725801020054 NGUYỄN PHẠM NGỌC TRÂN Nữ 21/10/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

8 1725801020067 VŨ THỊ TÚ TRINH Nữ 30/09/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725801020078 ĐINH THỦY TRUNG Nam 14/05/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725801020055 NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 02/12/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725801020056 TRẦN KHẮC TRUNG Nam 10/04/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725801020057 VÕ HIẾU TRUNG Nam 07/08/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725801020044 NGUYỄN LÊ THANH TÚ Nam 01/02/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng
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STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725801020058 PHẠM QUỐC VIỆT Nam 01/02/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

15 1725801020061 LÊ NGUYỄN THANH VY Nữ 29/01/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725801020062 NGUYỄN TRỌNG XUÂN Nam 08/04/1999 D17KTR02 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725802080003 NGUYỄN TUẤN ANH Nam 24/05/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725802080005 NGUYỄN HẢI ÂU Nam 30/10/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

19 1625802080004 Nguyễn Quốc Bảo Nam 04/08/1995 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725802080007 PHẠM MINH BẢO Nam 16/02/1998 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

21 1725802080008 LÊ TIẾN BÌNH Nam 23/02/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

22 1725802080011 HUỲNH KIM DIỆU Nữ 17/03/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

23 1725802080012 LÊ VIỆT DŨNG Nam 13/08/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

24 1525802080004 Vũ Bình Dƣơng Nam 10/6/1997 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.204

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725802080015 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 10/11/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725802080017 HUỲNH THẾ HẬU Nam 09/01/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725802080018 NGUYỄN HỮU HIỆP Nam 28/04/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725802080019 BÙI CHÍ HIẾU Nam 07/11/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

5 1525802080044 Phạm Huỳnh Minh Hiếu Nam 12/02/1997 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725802080021 BÙI TẤN HÒA Nam 12/11/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725802080023 Lê Huy Hoàng Nam 12/02/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

8 1525802080076 Nguyễn Minh Hoàng Nam 06/03/1997 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725802080101 TRẦN VIỆT HOÀNG Nam 20/02/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725802080024 ĐẶNG THÁI HÙNG Nam 17/10/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725802080096 ĐỖ PHI HÙNG Nam 15/05/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725802080100 NGUYỄN TẤN HƢNG Nam 01/01/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725802080026 NGUYỄN MẠNH KHANG Nam 01/04/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng
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STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725802080028 NGUYỄN HOÀNG KHÔI Nam 21/02/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

15 1725802080029 LÊ HOÀNG MINH KHƢƠNG Nam 25/10/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725802080030 CHU PHÚC LÂM Nam 12/03/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725802080031 NGÔ PHI LÂN Nam 06/02/1998 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725802080032 NGUYỄN NHẬT LINH Nam 07/06/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

19 1725802080033 DƢƠNG THÀNH LONG Nam 15/07/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725802080037 NGÔ MINH MẪN Nam 30/09/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

21 1725802080040 TRẦN BÌNH MINH Nam 11/04/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

22 1725802080041 NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 19/01/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

23 1725802080042 BÙI THÁI NGỌC Nam 31/03/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

24 1725802080043 HỒ KHÁNH NGUYÊN Nam 04/07/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.205

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725802080044 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 03/01/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725802080045 BÙI NHƢ NHƢ Nam 20/12/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725802080098 ĐOÀN MINH NHỰT Nam 28/09/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725802080099 VÕ MẠNH TÀI Nam 07/04/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

5 1725802080097 NGUYỄN THỊ Y THẢO Nữ 17/02/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725802080106 NGUYỄN HỬU THỨC Nam 21/02/1998 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725802080095 VÕ VĂN TÚ Nam 06/05/1999 D17XD01 Kiến trúc - Xây dựng

8 1725802080092 NGUYỄN XUÂN CƢƠNG Nam 11/06/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725802080093 ĐẶNG KIỀU TIẾN DŨNG Nam 05/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725802080105 PHẠM DUY TIẾN ĐẠT Nam 09/07/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725802080091 TRẦN VĂN HÙNG Nam 03/07/1995 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725802080107 VÕ ĐÌNH KHANH Nam 19/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725802080094 LÊ THỊ HOÀI LÝ Nữ 25/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng
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STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725802080046 HỒ MINH NHỰT Nam 24/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

15 1725802080048 NGUYỄN HOÀI PHONG Nam 30/01/1998 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725802080049 NGUYỄN THANH PHONG Nam 13/06/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725802080050 NGUYỄN XUÂN PHONG Nam 25/07/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725802080053 LÊ ĐÌNH PHƢƠNG Nam 07/01/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

19 1725802080054 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 06/08/1998 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725802080055 NGUYỄN TẤN SANG Nam 04/09/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

21 1725802080056 TÔ MINH SANG Nam 02/12/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

22 1725802080059 TRẦN THANH SƠN Nam 07/09/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

23 1725802080060 LÊ PHƢỚC TÀI Nam 06/12/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

24 1725802080071 NGUYỄN HOÀNG THÁI Nam 31/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.206

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1725802080072 PHẠM QUỐC THÁI Nam 16/03/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

2 1725802080073 NGUYỄN MINH THÀNH Nam 18/10/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

3 1725802080075 PHẠM THANH THẾ Nam 24/04/1997 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

4 1725802080076 NGUYỄN ĐOÀN TUẤN THIỆN Nam 15/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

5 1725802080077 NGUYỄN TRƢỜNG THỊNH Nam 14/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

6 1725802080080 NGUYỄN TẤN THUẬN Nam 03/12/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

7 1725802080109 NGUYỄN THÁI YẾN THY Nữ 09/01/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

8 1725802080062 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 26/04/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

9 1725802080063 LÊ TRẦN TRỌNG TÍN Nam 02/12/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

10 1725802080065 LÊ QUỐC TOÀN Nam 12/12/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

11 1725802080066 PHẠM CHÍ TOÀN Nam 02/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

12 1725802080081 NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂN Nữ 28/11/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

13 1725802080083 NGUYỄN HOÀNG TRUNG Nam 07/11/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1725802080084 LÝ HOÀNG TRƢỜNG Nam 06/08/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

15 1725802080102 LÊ MẠNH TUẤN Nam 14/02/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

16 1725802080070 NGUYỄN TUẤN Nam 05/08/1998 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

17 1725802080104 NGUYỄN DUY TÙNG Nam 09/05/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

18 1725802080085 NGUYỄN HOÀNG VINH Nam 10/08/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

19 1725802080086 NGUYỄN PHÚ VINH Nam 03/10/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

20 1725802080087 THÁI THANH VƢƠNG Nam 27/07/1999 D17XD02 Kiến trúc - Xây dựng

21 1724401120001 ĐỖ THỊ QUẾ ANH Nữ 07/02/1999 D17HH01 KHTN

22 1724401120002 ĐỖ THỊ QUẾ ANH Nữ 02/03/1999 D17HH01 KHTN

23 1724401120003 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH Nữ 10/12/1999 D17HH01 KHTN

24 1724401120004 HUỲNH HOÀNG ANH Nữ 26/10/1999 D17HH01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.301

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724401120134 TRẦN THỊ NGỌC ANH Nữ 02/11/1999 D17HH01 KHTN

2 1724401120006 TRƢƠNG THỊ KIỀU ANH Nữ 04/08/1999 D17HH01 KHTN

3 1724401120008 TÔ THỊ NGỌC ÁNH Nữ 17/10/1999 D17HH01 KHTN

4 1524401120066 Lê Nguyễn Hoài Bảo Nam 15/12/1996 D17HH01 KHTN

5 1724401120009 NGUYỄN HOÀNG GIA BẢO Nam 09/10/1999 D17HH01 KHTN

6 1724401120013 NGUYỄN MẠNH CƢỜNG Nam 16/06/1999 D17HH01 KHTN

7 1724401120019 NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG Nữ 02/04/1999 D17HH01 KHTN

8 1724401120020 LÊ NGUYỄN PHƢƠNG DUY Nam 19/06/1999 D17HH01 KHTN

9 1724401120021 LÊ TẤN ĐẠT Nam 18/12/1998 D17HH01 KHTN

10 1724401120022 ĐẠM DUY ĐỨC Nam 23/05/1999 D17HH01 KHTN

11 1724401120024 NGUYỄN MINH HẢI Nam 29/07/1999 D17HH01 KHTN

12 1724401120025 NGUYỄN PHẠM HỒNG HẠNH Nữ 22/03/1999 D17HH01 KHTN

13 1724401120026 LÊ THỊ TUYẾT HẠT Nữ 10/01/1999 D17HH01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724401120027 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN Nữ 18/03/1999 D17HH01 KHTN

15 1724401120029 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA Nữ 27/11/1999 D17HH01 KHTN

16 1724401120031 VŨ NGỌC HOÀI Nữ 15/10/1999 D17HH01 KHTN

17 1724401120034 NGUYỄN NGỌC HUYỀN Nữ 08/12/1999 D17HH01 KHTN

18 1724401120139 HOÀNG VĂN HƢNG Nam 03/07/1998 D17HH01 KHTN

19 1724401120035 NGUYỄN TẤN HƢNG Nam 30/10/1999 D17HH01 KHTN

20 1724401120037 PHẠM TRẦN ĐÌNH KHANG Nam 30/09/1999 D17HH01 KHTN

21 1724401120040 VÕ THỊ HƢƠNG LAN Nữ 17/05/1999 D17HH01 KHTN

22 1724401120042 HOÀNG MAI LINH Nữ 08/11/1999 D17HH01 KHTN

23 1724401120043 HUỲNH ĐỖ PHƢƠNG LINH Nữ 22/11/1999 D17HH01 KHTN

24 1724401120044 PHẠM THỊ THÙY LINH Nữ 23/03/1999 D17HH01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.302

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724401120129 PHÙNG THỊ DIỆU LINH Nữ 08/11/1999 D17HH01 KHTN

2 1724401120049 TRẦN THỊ MAI Nữ 23/06/1999 D17HH01 KHTN

3 1724401120051 NGUYỄN BÌNH MINH Nam 19/05/1999 D17HH01 KHTN

4 1724401120052 NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 10/02/1999 D17HH01 KHTN

5 1724401120140 NGUYỄN THỊ MỸ Nữ 14/02/1999 D17HH01 KHTN

6 1724401120059 HUỲNH THỊ THANH NGÂN Nữ 03/03/1999 D17HH01 KHTN

7 1724401120136 NGÔ HỒNG NGÂN Nữ 21/04/1999 D17HH01 KHTN

8 1724401120138 DƢƠNG MAI QUỲNH NHƢ Nữ 11/04/1999 D17HH01 KHTN

9 1724401120055 TIÊU NGUYỄN NGỌC NỮ Nữ 01/01/1999 D17HH01 KHTN

10 1724401120128 MAI THỊ PHÚC Nữ 02/03/1999 D17HH01 KHTN

11 1724401120132 HÀ THỊ THƢƠNG Nữ 11/09/1999 D17HH01 KHTN

12 1724401120130 VÕ QUỐC TUẤN Nam 1/8/1999 D17HH01 KHTN

13 1724401120137 NGUYỄN NGỌC THẢO VY Nữ 19/04/1999 D17HH01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724401120121 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO Nữ 24/04/1999 D17HH02 KHTN

15 1724401120061 NGUYỄN LÊ THUÝ NGÂN Nữ 04/11/1999 D17HH02 KHTN

16 1724401120062 TRẦN BỮU NGHI Nữ 29/10/1999 D17HH02 KHTN

17 1724401120063 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Nam 03/01/1999 D17HH02 KHTN

18 1724401120064 VŨ MINH NGHĨA Nam 27/12/1999 D17HH02 KHTN

19 1724401120120 LẠI THỊ HỒNG NGỌC Nữ 08/09/1999 D17HH02 KHTN

20 1724401120065 LÊ THỤY TRANG NHUNG Nữ 03/08/1999 D17HH02 KHTN

21 1724401120066 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 15/03/1999 D17HH02 KHTN

22 1724401120068 ĐỖ NGỌC PHÚ Nam 27/01/1998 D17HH02 KHTN

23 1724401120069 HỒ THỊ NHI PHƢƠNG Nữ 23/08/1999 D17HH02 KHTN

24 1724401120071 ĐẶNG THỊ BÍCH PHƢỢNG Nữ 15/11/1999 D17HH02 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.303

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724401120072 ĐOÀN THỊ MAI PHƢỢNG Nữ 03/09/1999 D17HH02 KHTN

2 1724401120073 NGUYỄN PHÁT QUANG Nam 14/07/1999 D17HH02 KHTN

3 1724401120077 TRẦN BẢO HÙNG SƠN Nam
1724401120

077
D17HH02 KHTN

4 1724401120078 TRẦN THỊ MINH TÂM Nữ 07/01/1999 D17HH02 KHTN

5 1724401120091 NGUYỄN HÙNG THÁI Nam 04/05/1999 D17HH02 KHTN

6 1724401120092 VÕ THỊ THANH Nữ 20/03/1998 D17HH02 KHTN

7 1724401120093 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 07/07/1999 D17HH02 KHTN

8 1724401120095 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 21/07/1999 D17HH02 KHTN

9 1724401120094 NGUYỄN TÔ PHƢỢNG THẮM Nữ 20/02/1999 D17HH02 KHTN

10 1724401120097 VÕ PHÚ THIÊN Nam 05/10/1996 D17HH02 KHTN

11 1724401120098 NGUYỄN VĂN THỊNH Nam 10/01/1999 D17HH02 KHTN

12 1724401120099 ĐẶNG HỮU THỌ Nam 05/05/1999 D17HH02 KHTN

13 1724401120100 NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 03/05/1999 D17HH02 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724401120081 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN Nữ 01/06/1999 D17HH02 KHTN

15 1724401120101 ĐINH THỊ TRANG Nữ 07/07/1999 D17HH02 KHTN

16 1724401120102 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 30/08/1999 D17HH02 KHTN

17 1724401120103 NGUYỄN NGỌC KIỀU TRÂM Nữ 10/05/1999 D17HH02 KHTN

18 1724401120125 TRẦN NGỌC MAI TRÂM Nữ 10/07/1999 D17HH02 KHTN

19 1724401120119 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 28/09/1999 D17HH02 KHTN

20 1724401120105 NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Nữ 09/06/1999 D17HH02 KHTN

21 1724401120106 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 25/01/1999 D17HH02 KHTN

22 1724401120107 PHAN THỊ TRINH Nữ 07/10/1999 D17HH02 KHTN

23 1724401120108 VÕ THỊ THU TRINH Nữ 01/09/1999 D17HH02 KHTN

24 1724401120124 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 01/11/1999 D17HH02 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.304

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724401120083 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Nữ 09/10/1999 D17HH02 KHTN

2 1724401120084 TRẦN LÊ THI TÚ Nữ 26/10/1998 D17HH02 KHTN

3 1724401120087 HOÀNG ĐÌNH TÙNG Nam 17/04/1999 D17HH02 KHTN

4 1724401120088 LÝ XUÂN TÙNG Nam 03/09/1999 D17HH02 KHTN

5 1724401120089 NGUYỄN THANH TUYỀN Nữ 18/06/1999 D17HH02 KHTN

6 1724401120090 TRẦN THỊ HỒNG TUYẾT Nữ 19/12/1999 D17HH02 KHTN

7 1724401120109 BÙI THỊ HẢI VÂN Nữ 09/12/1999 D17HH02 KHTN

8 1724401120112 DƢƠNG QUỐC VŨ Nam 02/09/1999 D17HH02 KHTN

9 1724401120115 HÀ THỊ Ý Nữ 19/08/1999 D17HH02 KHTN

10 1724401120116 NGUYỄN NGỌC NHÃ Ý Nữ 17/10/1999 D17HH02 KHTN

11 1724401120117 PHẠM THỊ Ý Nữ 30/05/1999 D17HH02 KHTN

12 1724401120126 NGUYỄN HỒNG YẾN Nữ 13/11/1999 D17HH02 KHTN

13 1724601010001 NGÔ THỊ QUỲNH ANH Nữ 20/11/1999 D17TO01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724601010002 NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 19/03/1999 D17TO01 KHTN

15 1724601010005 NGUYỄN VĂN BẠCH Nam 31/12/1999 D17TO01 KHTN

16 1724601010006 PHẠM NGỌC CHÂU Nữ 25/07/1999 D17TO01 KHTN

17 1724601010007 CAO THỊ DIỄM Nữ 28/10/1999 D17TO01 KHTN

18 1724601010009 LÊ QUỐC DUY Nam 24/12/1999 D17TO01 KHTN

19 1724601010010 BÙI NGỌC THUỲ DUYÊN Nữ 15/11/1999 D17TO01 KHTN

20 1724601010104 TRẦN THỊ PHƢƠNG ĐÔNG Nữ 15/02/1999 D17TO01 KHTN

21 1724601010012 HUỲNH NGỌC GIÀU Nữ 13/05/1998 D17TO01 KHTN

22 1724601010014 BÙI THỊ HỒNG HẠNH Nữ 28/09/1999 D17TO01 KHTN

23 1724601010017 TRẦN QUANG HẬU Nam 24/01/1999 D17TO01 KHTN

24 1724601010016 NGUYỄN THỊ XUÂN HẬU Nữ 17/06/1999 D17TO01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.305

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724601010019 TRỊNH THỊ THU HIỀN Nữ 08/11/1999 D17TO01 KHTN

2 1724601010020 ĐÀO NGỌC HIẾU Nữ 13/01/1999 D17TO01 KHTN

3 1724601010021 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 20/11/1997 D17TO01 KHTN

4 1724601010022 LONG MỸ HOA Nữ 23/11/1999 D17TO01 KHTN

5 1724601010024 ÂU DƢƠNG CHẤN HÙNG Nam 21/01/1999 D17TO01 KHTN

6 1724601010026 PHẠM MẠNH HÙNG Nam 30/07/1999 D17TO01 KHTN

7 1724601010027 HÀ ĐĂNG HUY Nam 10/11/1999 D17TO01 KHTN

8 1724601010028 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 28/10/1999 D17TO01 KHTN

9 1724601010031 NGUYỄN NGỌC HƢỜNG Nữ 19/08/1999 D17TO01 KHTN

10 1724601010030 TỪ THỊ HƢƠNG Nữ 12/06/1997 D17TO01 KHTN

11 1724601010032 PHẠM TRẦN ĐỨC KIÊN Nam 03/10/1999 D17TO01 KHTN

12 1724601010034 TRƢƠNG THỊ LAN Nữ 04/10/1998 D17TO01 KHTN

13 1724601010035 NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN Nữ 09/11/1999 D17TO01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724601010036 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 26/10/1999 D17TO01 KHTN

15 1724601010037 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH Nữ 25/06/1999 D17TO01 KHTN

16 1724601010038 NGUYỄN THỊ YẾN LINH Nữ 14/03/1999 D17TO01 KHTN

17 1724601010040 LÊ THÀNH LUÂN Nam 05/09/1997 D17TO01 KHTN

18 1724601010042 TÔ THANH MINH Nam 13/10/1997 D17TO01 KHTN

19 1724601010044 NGUYỄN THỊ THỦY MỸ Nữ 28/03/1999 D17TO01 KHTN

20 1724601010048 NGUYỄN THỊ XUÂN NHÀN Nữ 01/02/1998 D17TO01 KHTN

21 1724601010049 LÊ VĂN NHẤT Nam 21/07/1999 D17TO01 KHTN

22 1724601010050 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 15/10/1999 D17TO01 KHTN

23 1724601010105 ĐỒNG VINH QUANG Nam 22/06/1998 D17TO01 KHTN

24 1724601010066 LÊ PHƢỚC MINH TOÀN Nam 14/04/1999 D17TO01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.306

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724601010100 LÊ MỸ XUYẾN Nữ 08/07/1999 D17TO01 KHTN

2 1724601010102 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 20/10/1999 D17TO02 KHTN

3 1724601010052 HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG Nữ 04/06/1999 D17TO02 KHTN

4 1724601010054 TRẦN HUYỀN NHƢ Nữ 15/02/1999 D17TO02 KHTN

5 1724601010055 VÕ HỒ QUỲNH NHƢ Nữ 11/02/1999 D17TO02 KHTN

6 1724601010056 TRẦN ANH NHỰT Nam 08/11/1999 D17TO02 KHTN

7 1724601010057 NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 16/01/1999 D17TO02 KHTN

8 1724601010058 NGUYỄN THANH PHÚC Nam 01/09/1999 D17TO02 KHTN

9 1724601010060 LÊ HÙNG SƠN Nam 16/11/1999 D17TO02 KHTN

10 1724601010061 ĐINH THỊ THANH TÂM Nữ 24/07/1999 D17TO02 KHTN

11 1724601010063 THI KHÁNH TÂY Nam 02/07/1999 D17TO02 KHTN

12 1724601010074 HUỲNH MINH THÀNH Nam 06/10/1999 D17TO02 KHTN

13 1724601010075 TRƢƠNG CÔNG THÀNH Nam 19/06/1999 D17TO02 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724601010076 ĐIÊU NGUYỄN THANH THẢO Nữ 09/03/1999 D17TO02 KHTN

15 1724601010077 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 04/11/1999 D17TO02 KHTN

16 1724601010079 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 11/03/1999 D17TO02 KHTN

17 1724601010080 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ 06/08/1999 D17TO02 KHTN

18 1724601010081 LÊ THỊ HỒNG THẮM Nữ 12/10/1999 D17TO02 KHTN

19 1724601010082 BÙI THỊ KIM THI Nữ 04/06/1999 D17TO02 KHTN

20 1724601010085 NGUYỄN THANH THÚY Nữ 13/10/1999 D17TO02 KHTN

21 1724601010064 NGUYỄN TRUNG TIẾN Nam 08/10/1999 D17TO02 KHTN

22 1724601010065 TRẦN TẤN TIẾN Nam 06/04/1998 D17TO02 KHTN

23 1724601010088 LÊ THỊ THÙY TRANG Nữ 12/01/1999 D17TO02 KHTN

24 1724601010090 NGUYỄN THÙY MỸ TRINH Nữ 29/09/1999 D17TO02 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.401

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724601010091 TRẦN TRUNG Nam 09/01/1999 D17TO02 KHTN

2 1724601010067 LƢƠNG ĐỨC TUẤN Nam 24/09/1999 D17TO02 KHTN

3 1724601010068 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 09/02/1999 D17TO02 KHTN

4 1724601010069 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 05/04/1998 D17TO02 KHTN

5 1724601010070 LÊ SƠN TÙNG Nam 16/08/1999 D17TO02 KHTN

6 1724601010071 NGUYỄN THỊ TƢƠI Nữ 28/12/1999 D17TO02 KHTN

7 1724601010072 ĐỒNG NGỌC LAM TƢỜNG Nữ 09/10/1999 D17TO02 KHTN

8 1724601010092 NGUYỄN NGỌC HOÀNG UYÊN Nữ 06/08/1999 D17TO02 KHTN

9 1724601010101 TRẦN LÊ PHƢƠNG UYÊN Nữ 02/07/1999 D17TO02 KHTN

10 1724601010094 VÕ NỮ PHƢƠNG UYÊN Nữ 25/10/1999 D17TO02 KHTN

11 1724601010095 TRẦN VĂN VÀNG Nam
1724601010

095
D17TO02 KHTN

12 1724601010097 VÕ VĂN VŨ Nam 28/08/1999 D17TO02 KHTN

13 1724601010098 NGÔ THỊ THU XUÂN Nữ
1724601010

098
D17TO02 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724601010099 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 08/10/1999 D17TO02 KHTN

15 1724401020002 TRƢƠNG THỊ NGỌC DUNG Nữ 30/09/1999 D17VL01 KHTN

16 1724401020004 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 31/08/1999 D17VL01 KHTN

17 1724401020031 NGUYỄN LÝ NGÂN HẰNG Nữ 28/06/1999 D17VL01 KHTN

18 1724401020032 BÙI THỊ THANH HIỀN Nữ 04/08/1999 D17VL01 KHTN

19 1724401020005 TRẦN MINH HOÀNG Nam 06/02/1999 D17VL01 KHTN

20 1724401020006 BÙI THỊ NGỌC HỒNG Nữ 10/04/1998 D17VL01 KHTN

21 1724401020007 NGUYỄN THANH HÙNG Nam 09/10/1999 D17VL01 KHTN

22 1724401020008 ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN Nữ 06/11/1999 D17VL01 KHTN

23 1724401020009 NGUYỄN KIM KHÁNH Nữ 26/06/1999 D17VL01 KHTN

24 1724401020010 NGUYỄN THỊ THÚY LƢƠNG Nữ 14/05/1999 D17VL01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.402

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724401020036 NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 30/03/1999 D17VL01 KHTN

2 1724401020012 DƢƠNG HỒNG NGỌC Nữ 21/10/1998 D17VL01 KHTN

3 1724401020037 NGUYỄN THI TUYẾT NHI Nữ 03/04/1998 D17VL01 KHTN

4 1724401020016 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 15/06/1999 D17VL01 KHTN

5 1724401020017 LÊ TÂM NHƢ Nữ 29/09/1999 D17VL01 KHTN

6 1724401020035 LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 11/11/1999 D17VL01 KHTN

7 1724401020018 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƢ Nữ 25/11/1998 D17VL01 KHTN

8 1724401020019 DƢƠNG MINH NHỰT Nam 08/05/1999 D17VL01 KHTN

9 1724401020029 NGUYỄN HỒNG THIÊN PHỤNG Nữ 27/10/1998 D17VL01 KHTN

10 1724401020033 PHAN THỊ HỒNG PHƢƠNG Nữ 23/03/1999 D17VL01 KHTN

11 1724401020030 LƢU THANH SỬ Nam 08/03/1998 D17VL01 KHTN

12 1724401020027 NGUYỄN THỊ MAI THI Nữ 04/05/1999 D17VL01 KHTN

13 1724401020023 DƢƠNG THỊ KIỀU THU Nữ 06/08/1999 D17VL01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724401020024 BÙI THỊ THÙY TRANG Nữ 07/08/1999 D17VL01 KHTN

15 1724401020028 LÊ THỊ PHƢƠNG TRINH Nữ 24/11/1999 D17VL01 KHTN

16 1724401020025 VÕ VĂN VIỆT Nam 29/10/1999 D17VL01 KHTN

17 1724403010001 LÊ NGUYỄN HOÀI AN Nữ 20/10/1999 D17MT01 KHTN

18 1724403010004 PHẠM THỊ LAN ANH Nữ 18/01/1999 D17MT01 KHTN

19 1524403010076 Võ Tƣờng Duy Nam 18/07/1997 D17MT01 KHTN

20 1724403010011 NGUYỄN THỊ ANH ĐÔ Nữ 06/11/1999 D17MT01 KHTN

21 1724403010070 BÙI THÁI QUỲNH GIANG Nữ 25/12/1999 D17MT01 KHTN

22 1724403010013 TRẦN CÔNG HẬU Nam 21/09/1999 D17MT01 KHTN

23 1724403010014 TRẦN ĐÌNH HỆ Nam 23/12/1999 D17MT01 KHTN

24 1724403010057 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Nữ 15/10/1999 D17MT01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.403

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1524403010148 Trần Trung Hiếu Nam 15/04/1997 D17MT01 KHTN

2 1724403010060 ĐÀO VIẾT HOÀN Nam 26/07/1999 D17MT01 KHTN

3 1724403010065 NGUYỄN HÙYNH ĐỨC HUY Nam 28/05/1999 D17MT01 KHTN

4 1724403010015 HUỲNH VĂN HƢNG Nam 25/06/1999 D17MT01 KHTN

5 1724403010059 NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU Nữ 21/02/1999 D17MT01 KHTN

6 1724403010056 TRẦN THỊ PHƢƠNG LINH Nữ 06/10/1999 D17MT01 KHTN

7 1725801050006 HUỲNH THỊ TUYẾT MAI Nữ 19/07/1999 D17MT01 KHTN

8 1724403010023 NGUYỄN THỊ THANH MAI Nữ 11/09/1999 D17MT01 KHTN

9 1724403010025 NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN Nữ 07/08/1999 D17MT01 KHTN

10 1724403010026 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Nữ 18/06/1999 D17MT01 KHTN

11 1724403010068 NGUYỄN KIM NGỌC Nam 26/09/1995 D17MT01 KHTN

12 1724403010033 CAO VĂN MỸ NHƢ Nữ 05/09/1999 D17MT01 KHTN

13 1724403010067 NGUYỄN NHẬT QUỲNH NHƢ Nữ 29/04/1999 D17MT01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724403010064 LÂM MINH NHỰT Nam 12/10/1999 D17MT01 KHTN

15 1724403010024 ĐOÀN NGỌC KIỀU NỮ Nữ 01/07/1999 D17MT01 KHTN

16 1724403010036 CỔ MINH QUANG Nam 26/02/1999 D17MT01 KHTN

17 1524403010075 Nguyễn Văn Quí Nam 09/09/1996 D17MT01 KHTN

18 1724403010072 TRƢƠNG THỤY MINH TÂM Nữ 10/06/1999 D17MT01 KHTN

19 1724403010042 NGUYỄN CHÂU THÀNH Nam 09/06/1999 D17MT01 KHTN

20 1724403010044 LƢƠNG HỒNG THẮM Nữ 27/02/1999 D17MT01 KHTN

21 1724403010066 PHẠM THỊ NGỌC THỊNH Nữ 24/06/1999 D17MT01 KHTN

22 1724403010038 TRẦN TRUNG TÍNH Nam 31/10/1999 D17MT01 KHTN

23 1724403010069 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG Nữ 31/03/1998 D17MT01 KHTN

24 1724403010058 LÊ THÙY TRANG Nữ 10/02/1999 D17MT01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.404

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724403010076 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 19/01/1999 D17MT01 KHTN

2 1724403010048 LÊ NGUYỄN THANH TRÍ Nam 17/11/1999 D17MT01 KHTN

3 1724403010049 TRẦN PHẠM MAI TRINH Nữ 01/08/1999 D17MT01 KHTN

4 1724403010050 HỒ TỐNG TRỌN Nam 09/12/1999 D17MT01 KHTN

5 1724403010075 NGUYỄN MINH TRUNG Nam 15/01/1999 D17MT01 KHTN

6 1724403010039 NGUYỄN ANH TÚ Nam 22/10/1998 D17MT01 KHTN

7 1724403010077 NGUYỄN QUANG TUẤN Nam 11/02/1999 D17MT01 KHTN

8 1724403010040 NGUYỄN TRẦN NGỌC TUẤN Nam 30/01/1999 D17MT01 KHTN

9 1724403010062 NGUYỄN TRƢƠNG PHƢƠNG UYÊN Nữ 08/07/1999 D17MT01 KHTN

10 1724403010074 NGUYỄN THỊ THU VÂN Nữ 27/12/1999 D17MT01 KHTN

11 1724403010054 NGUYỄN LÊ TƢỜNG VY Nữ 29/05/1998 D17MT01 KHTN

12 1724403010061 LÊ THU YẾN Nữ 13/09/1999 D17MT01 KHTN

13 1724202030001 DƢƠNG CHÍ ÁI Nam 20/08/1999 D17SH01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724202030002 PHẠM TUẤN ANH Nam 19/12/1999 D17SH01 KHTN

15 1724202030064 TRẦN THỊ THANH BÌNH Nữ 03/07/1999 D17SH01 KHTN

16 1724202030005 HUỲNH SƠN KỲ DUYÊN Nữ 15/01/1999 D17SH01 KHTN

17 1724202030006 NGUYỄN NGỌC DUYÊN Nữ 21/09/1999 D17SH01 KHTN

18 1724202030008 ĐÀO ĐẠI ĐỒNG Nam 30/07/1999 D17SH01 KHTN

19 1724202030063 VŨ NGUYỄN NGỌC ĐỨC Nam 07/05/1999 D17SH01 KHTN

20 1724202030065 TRƢƠNG NGỌC ĐƢỜNG Nam 22/02/1999 D17SH01 KHTN

21 1724202030009 VƢƠNG NGỌC BÍCH HÀ Nữ 29/08/1999 D17SH01 KHTN

22 1724202030067 LÊ TRƢỜNG HÂN Nam 19/09/1996 D17SH01 KHTN

23 1724202030010 NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA Nữ 30/09/1999 D17SH01 KHTN

24 1724202030011 HUỲNH NGỌC HOÀNG Nam 19/09/1999 D17SH01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.405

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724202030014 ĐẶNG QUANG HUY Nam 30/10/1999 D17SH01 KHTN

2 1724202030015 HUỲNH TẤN HƢNG Nam 21/04/1999 D17SH01 KHTN

3 1724202030021 NGUYỄN NGỌC LY Nữ 23/12/1999 D17SH01 KHTN

4 1724202030022 LÊ NGỌC TRÚC MAI Nữ 29/01/1999 D17SH01 KHTN

5 1724202030023 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 10/08/1998 D17SH01 KHTN

6 1724202030025 TRƢƠNG TRỌNG NAM Nam 12/05/1999 D17SH01 KHTN

7 1724202030028 TRẦN TRUNG NGÔN Nam 28/08/1999 D17SH01 KHTN

8 1724202030029 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 26/06/1999 D17SH01 KHTN

9 1724202030030 ĐỖ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 23/11/1999 D17SH01 KHTN

10 1724202030034 NGUYỄN SANG Nam 22/07/1999 D17SH01 KHTN

11 1724202030040 LÊ MỸ THANH Nam 04/11/1999 D17SH01 KHTN

12 1724202030043 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 06/05/1999 D17SH01 KHTN

13 1724202030044 NGÔ THỊ THI Nữ 13/02/1999 D17SH01 KHTN

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1724202030045 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam 05/11/1999 D17SH01 KHTN

15 1724202030068 LÊ THỊ KIM THƠ Nữ 14/11/1999 D17SH01 KHTN

16 1724202030046 NGUYỄN HỒNG THÙY Nữ 07/05/1999 D17SH01 KHTN

17 1724202030049 VŨ ĐIỆP HOÀNG THƢƠNG Nữ 09/04/1999 D17SH01 KHTN

18 1724202030036 HUỲNH NHẬT TOÀN Nam 30/05/1999 D17SH01 KHTN

19 1724202030052 NGÔ HUỲNH BẢO TRINH Nữ 07/10/1999 D17SH01 KHTN

20 1724202030055 NGUYỄN XUÂN TRÚC Nữ 25/01/1999 D17SH01 KHTN

21 1724202030037 HOÀNG ANH TUẤN Nam 02/11/1999 D17SH01 KHTN

22 1724202030038 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 16/01/1999 D17SH01 KHTN

23 1724202030057 CAO QUANG THỂ UYÊN Nữ 18/09/1999 D17SH01 KHTN

24 1724202030058 ĐỖ ĐÌNH VĂN Nam 26/07/1999 D17SH01 KHTN

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: E2.406

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1724202030059 NGUYỄN VĂN VINH Nam 26/10/1999 D17SH01 KHTN

2 1724202030062 NGUYỄN THẢO VY Nữ 28/11/1999 D17SH01 KHTN

3 1724202030060 TRẦN NGỌC YẾN Nữ 23/03/1999 D17SH01 KHTN

4 1724202030061 VŨ HOÀNG YẾN Nữ 04/02/1999 D17SH01 KHTN

5 1723105010001 NGUYỄN THÁI BÌNH Nam 26/10/1999 D17DL01 Sử

6 1723105010003 NGUYỄN LÊ HOÀN CHÂU Nữ 12/08/1999 D17DL01 Sử

7 1723105010004 NGUYỄN THANH CHÍ Nam 05/03/1999 D17DL01 Sử

8 1723105010002 NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam 20/08/1998 D17DL01 Sử

9 1723105010006 DƢƠNG HOÀNG DUNG Nữ 03/05/1997 D17DL01 Sử

10 1723105010010 NGUYỄN TẠ NGỌC HẰNG Nữ 15/01/1998 D17DL01 Sử

11 1723105010113 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 22/12/1999 D17DL01 Sử

12 1723105010012 VÕ THỊ KIM HUỆ Nữ 06/03/1999 D17DL01 Sử

13 1723105010013 VÕ HOÀNG HUY Nam 06/10/1998 D17DL01 Sử

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1723105010014 VŨ THỊ LÊ HƢƠNG Nữ 01/01/1999 D17DL01 Sử

15 1723105010015 NGUYỄN MINH KHANG Nam 25/09/1999 D17DL01 Sử

16 1723105010017 NGÔ CHÍ LÂM Nam 20/09/1999 D17DL01 Sử

17 1723105010018 PHẠM THANH LIÊM Nam 07/10/1998 D17DL01 Sử

18 1723105010019 LÂM THỊ MAI LIÊN Nữ 25/07/1998 D17DL01 Sử

19 1723105010020 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 18/01/1999 D17DL01 Sử

20 1723105010022 NINH TẤN LỢI Nam 08/11/1999 D17DL01 Sử

21 1723105010023 TRẦN BẢO LUÂN Nam 09/03/1996 D17DL01 Sử

22 1723105010024 NGUYỄN LỮ Nam 09/09/1999 D17DL01 Sử

23 1723105010026 TRẦN HOÀNG MINH Nam 30/12/1997 D17DL01 Sử

24 1723105010027 NGUYỄN DƢƠNG HOÀI NAM Nam 08/02/1996 D17DL01 Sử

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.101

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1723105010029 LÊ THỊ TÚ NHI Nữ 13/08/1999 D17DL01 Sử

2 1723105010030 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 08/06/1998 D17DL01 Sử

3 1723105010032 NGUYỄN THỊ KIM PHÚC Nữ 25/09/1998 D17DL01 Sử

4 1723105010033 ĐỖ THỊ THU PHƢƠNG Nữ 26/06/1999 D17DL01 Sử

5 1723105010034 NGUYỄN TRÚC QUYỀN Nữ 13/01/1998 D17DL01 Sử

6 1723105010035 NGUYỄN NHƢ QUỲNH Nữ 16/02/1999 D17DL01 Sử

7 1723105010040 VƢƠNG MINH THÀNH Nam 28/03/1998 D17DL01 Sử

8 1723105010044 PHẠM THỊ THỦY Nữ 19/08/1999 D17DL01 Sử

9 1723105010046 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 16/09/1998 D17DL01 Sử

10 1723105010047 ĐOÀN THỊ MINH THƢ Nữ 10/10/1997 D17DL01 Sử

11 1723105010048 PHẠM MINH THƢ Nữ 12/09/1999 D17DL01 Sử

12 1723105010036 BÙI MAI THỦY TIÊN Nữ 10/07/1999 D17DL01 Sử

13 1723105010037 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 01/06/1999 D17DL01 Sử

Ký tên
Điểm

Lớp Khoa Ghi chúSTT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017



Nghe Đọc Viết Nói
Ký tên

Điểm
Lớp Khoa Ghi chúSTT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh

14 1723105010051 LÊ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 09/06/1999 D17DL01 Sử

15 1723105010053 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH Nữ 04/03/1999 D17DL01 Sử

16 1723105010039 LÊ THỊ THANH TUYẾT Nữ 01/12/1998 D17DL01 Sử

17 1723105010158 TRẦN HÙNG PHI Nam 29/08/1999 D17DL01 Sử

18 1723105010157 TRẦN MINH HOÀNG Nam 12/10/1999 D17DL01 Sử

19 1723105010073 PHẠM HỔ THÁI BẢO Nam 17/03/1999 D17DL02 Sử

20 1723105010065 LÊ VÕ THÙY DUNG Nam 21/11/1999 D17DL02 Sử

21 1723105010096 LÊ VĂN ĐỨC Nam 21/01/1999 D17DL02 Sử

22 1723105010099 PHẠM THỊ THU HOÀI Nữ 04/12/1999 D17DL02 Sử

23 1723105010102 NGUYỄN HOÀNG HUY Nam 10/09/1998 D17DL02 Sử

24 1723105010080 NGUYỄN BÍCH HƢỜNG Nữ 16/04/1999 D17DL02 Sử

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.102

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1723105010082 VÕ TẤN KIỆT Nam 01/01/1999 D17DL02 Sử

2 1723105010105 PHẠM TẤN LINH Nam 01/05/1999 D17DL02 Sử

3 1723105010091 VŨ THỊ LINH Nữ 08/10/1999 D17DL02 Sử

4 1723105010095 ĐẶNG HOÀNG LONG Nam 12/09/1999 D17DL02 Sử

5 1723105010068 NGUYỄN THÀNH LUÂN Nam 15/07/1999 D17DL02 Sử

6 1723105010078 LÊ THANH NGÂN Nữ 14/06/1999 D17DL02 Sử

7 1723105010077 NGÔ NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 21/12/1999 D17DL02 Sử

8 1723105010098 TẠ THỊ YẾN NHI Nữ 21/12/1999 D17DL02 Sử

9 1723105010097 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 06/04/1999 D17DL02 Sử

10 1723105010101 TRẦN NGUYỄN HOÀNG OANH Nữ 06/08/1999 D17DL02 Sử

11 1723105010086 PHẠM DUY PHÁT Nam 10/11/1999 D17DL02 Sử

12 1723105010074 DƢƠNG THỊ KIỀU PHƢƠNG Nữ 05/02/1998 D17DL02 Sử

13 1723105010081 HUỲNH HỮU TÂM Nam 30/01/1999 D17DL02 Sử

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1723105010072 ĐỖ THỊ THANH THỦY Nữ 23/08/1996 D17DL02 Sử

15 1723105010055 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 20/10/1999 D17DL02 Sử

16 1723105010056 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 17/02/1999 D17DL02 Sử

17 1723105010057 TRƢƠNG QUỐC TRUNG Nam 02/03/1999 D17DL02 Sử

18 1723105010083 ĐẶNG ĐÌNH NHẬT VĂN Nam 07/02/1994 D17DL02 Sử

19 1723105010060 TRẦN THỊ THANH VÂN Nữ 25/06/1999 D17DL02 Sử

20 1723105010061 NGUYỄN QUỐC VINH Nam 13/08/1993 D17DL02 Sử

21 1723105010062 PHAN THẾ VINH Nam 18/08/1997 D17DL02 Sử

22 1723105010145 TRẦN THÁI BÌNH Nam 08/03/1999 D17DL03 Sử

23 1723105010135 TRẦN THỊ DIỄM Nữ 27/03/1998 D17DL03 Sử

24 1723105010133 ĐỖ THỊ KIM DUYÊN Nữ 25/01/1998 D17DL03 Sử

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.103

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1723105010107 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN Nữ 30/11/1999 D17DL03 Sử

2 1723105010151 TRẦN THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 10/05/1999 D17DL03 Sử

3 1723105010138 CHÂU KIỀU TUẤN ĐẠT Nam 27/08/1998 D17DL03 Sử

4 1723105010123 PHAN LÊ ĐÔNG Nam 10/11/1999 D17DL03 Sử

5 1723105010128 TRỊNH NGỌC HÀ Nữ 09/09/1999 D17DL03 Sử

6 1723105010129 ĐỖ THANH HIỀN Nữ 13/03/1999 D17DL03 Sử

7 1723105010147 ĐOÀN THỊ NGỌC HIẾU Nữ 25/02/1998 D17DL03 Sử

8 1723105010126 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 18/06/1999 D17DL03 Sử

9 1723105010120 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH HƢƠNG Nữ 25/09/1999 D17DL03 Sử

10 1723105010112 HUỲNH THỊ MỸ KHÁNH Nữ 02/08/1999 D17DL03 Sử

11 1723105010064 NGUYỄN LÊ QUANG KHÁNH Nam 22/07/1999 D17DL03 Sử

12 1723105010143 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI Nữ 18/02/1999 D17DL03 Sử

13 1723105010155 NGUYỄN HOÀNG NAM Nam 04/12/1999 D17DL03 Sử

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1723105010114 VĂN THỊ KIM NGÂN Nữ 04/01/1999 D17DL03 Sử

15 1723105010150 LÊ DIỄM NGỌC Nữ 18/11/1999 D17DL03 Sử

16 1723105010137 TRƢƠNG TRẦN MINH NGỌC Nữ 15/04/1999 D17DL03 Sử

17 1723105010110 NGUYỄN THỊ YẾN NHU Nữ 09/09/1999 D17DL03 Sử

18 1723105010141 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 05/11/1999 D17DL03 Sử

19 1723105010124 CAO VĂN PHÚ Nam 06/06/1999 D17DL03 Sử

20 1723105010130 TRẦN ANH PHÚC Nam 05/05/1997 D17DL03 Sử

21 1723105010127 PHẠM NGUYỄN THANH THÁI Nam 07/03/1999 D17DL03 Sử

22 1723105010149 PHAN TRẦN PHƢƠNG THIỆN Nam 14/05/1999 D17DL03 Sử

23 1723105010134 NGUYỄN PHƢỚC THỊNH Nam 07/10/1997 D17DL03 Sử

24 1723105010115 TRỊNH THỊ HUYỀN TRANG Nữ 08/10/1998 D17DL03 Sử

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.104

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1723105010148 BÙI NGỌC TRÂM Nữ 03/04/1999 D17DL03 Sử

2 1723105010106 TRẦN ANH KHẢ TÚ Nữ 21/02/1999 D17DL03 Sử

3 1723105010122 NGUYỄN TRƢƠNG QUỐC TUẤN Nữ 08/04/1999 D17DL03 Sử

4 1723105010131 TRẦN HOÀNG TUẤN Nam 20/05/1998 D17DL03 Sử

5 1723105010152 LÊ THANH TUYỀN Nữ 18/09/1999 D17DL03 Sử

6 1723105010139 CHÚC THỊ NGỌC UYÊN Nữ 17/10/1999 D17DL03 Sử

7 1723105010142 HUỲNH CẨM VÂN Nữ 24/12/1999 D17DL03 Sử

8 1723105010111 LÊ ĐOÀN PHƢƠNG VY Nữ 27/09/1999 D17DL03 Sử

9 1721402180001 ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 04/09/1999 D17LS01 Sử

10 1721402180002 LÊ CẢNH ANH Nam 05/11/1999 D17LS01 Sử

11 1721402180006 NINH THỊ KIM CHUNG Nữ 08/06/1999 D17LS01 Sử

12 1721402180004 PHẠM THÀNH CÔNG Nam 06/01/1998 D17LS01 Sử

13 1721402180005 LÊ TIẾN CƢỜNG Nam 18/03/1999 D17LS01 Sử

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402180010 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 22/11/1999 D17LS01 Sử

15 1721402180011 TRƢỞNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 16/09/1998 D17LS01 Sử

16 1721402180058 PHAN VĂN ĐỨC Nam 01/03/1999 D17LS01 Sử

17 1721402180013 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG Nữ 25/11/1999 D17LS01 Sử

18 1721402180014 TỐNG THỊ HẰNG Nữ 12/06/1998 D17LS01 Sử

19 1721402180016 H' HIỀN Nữ 31/08/1998 D17LS01 Sử

20 1721402180018 HUỲNH THỊ THÚY HUYỀN Nữ 12/12/1998 D17LS01 Sử

21 1721402180020 CAO PHẠM THANH HƢƠNG Nữ 26/02/1995 D17LS01 Sử

22 1721402180024 THẠCH PHOL LA Nam 00/00/1997 D17LS01 Sử

23 1721402180026 TRẦN TÚ LOAN Nữ 06/01/1999 D17LS01 Sử

24 1721402180029 NGUYỄN BÁ LƢƠNG Nam 06/12/1997 D17LS01 Sử

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.201

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402180030 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI Nữ 20/03/1998 D17LS01 Sử

2 1721402180031 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 18/02/1999 D17LS01 Sử

3 1721402180032 BÙI QUAN MINH Nam 26/05/1999 D17LS01 Sử

4 1721402180036 NGUYỄN NGỌC NHUNG Nữ 17/08/1997 D17LS01 Sử

5 1721402180037 HUỲNH THỊ NGỌC NHƢ Nữ 06/12/1999 D17LS01 Sử

6 1721402180038 ĐẠO NỮ HOÀNG OANH Nữ 22/01/1999 D17LS01 Sử

7 1721402180039 TRƢƠNG GIA PHƢỚC Nữ 07/05/1999 D17LS01 Sử

8 1721402180040 NGUYỄN HỒNG HÀ PHƢƠNG Nữ 29/12/1999 D17LS01 Sử

9 1721402180043 NGUYỄN MINH TÂN Nam 02/08/1991 D17LS01 Sử

10 1721402180059 NGUYỄN VĂN THANH Nam 29/09/1998 D17LS01 Sử

11 1721402180047 THIÊN THÚY THANH Nữ 17/12/1999 D17LS01 Sử

12 1721402180048 TRẦN QUỐC THÀNH Nam 03/02/1999 D17LS01 Sử

13 1721402180049 NGUYỄN BÍCH THẢO Nữ 31/08/1999 D17LS01 Sử

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402180044 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 06/02/1997 D17LS01 Sử

15 1721402180045 NGUYỄN TẠ BẢO TÍN Nam 12/08/1999 D17LS01 Sử

16 1721402180050 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Nữ 11/05/1999 D17LS01 Sử

17 1721402180052 LÊ THỊ TRINH Nữ 02/12/1999 D17LS01 Sử

18 1721402180054 ĐỖ GIA TRÌNH Nam 16/11/1999 D17LS01 Sử

19 1721402180056 LƢƠNG KIM UYÊN Nữ 20/11/1999 D17LS01 Sử

20 1721402010001 DOÃN THỊ ĐỨC AN Nữ 15/03/1999 D17MN01 Sƣ phạm

21 1721402010002 HOÀNG NGỌC ANH Nữ 15/09/1998 D17MN01 Sƣ phạm

22 1721402010003 LÊ CAO HỒNG ANH Nữ 09/09/1995 D17MN01 Sƣ phạm

23 1721402010005 TRẦN NGỌC BÍCH Nữ 01/03/1999 D17MN01 Sƣ phạm

24 1721402010006 NGUYỄN THỊ NHẬT BIÊN Nữ 01/07/1999 D17MN01 Sƣ phạm

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.202

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402010007 NGUYỄN NGỌC QUỲNH CHI Nữ 18/12/1999 D17MN01 Sƣ phạm

2 1721402010008 NGUYỄN THÙY DUNG Nữ 12/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

3 1721402010009 PHẠM THỊ THUỲ DUNG Nữ 25/11/1999 D17MN01 Sƣ phạm

4 1721402010011 NGUYỄN KIỀU HƢƠNG GIANG Nữ 15/06/1999 D17MN01 Sƣ phạm

5 1721402010013 ĐÀO THỊ THU HÀ Nữ 03/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

6 1721402010014 PHẠM THỊ HÀ Nữ 01/04/1999 D17MN01 Sƣ phạm

7 1721402010016 TRẦN THU HẢO Nữ 13/03/1999 D17MN01 Sƣ phạm

8 1721402010017 HỒ PHƢƠNG HẰNG Nữ 21/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

9 1721402010018 NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 04/03/1998 D17MN01 Sƣ phạm

10 1721402010019 NGUYỄN THỊ HUỲNH HẬU Nữ 20/09/1999 D17MN01 Sƣ phạm

11 1721402010020 PHẠM THỊ KIM HIỀN Nữ 18/04/1999 D17MN01 Sƣ phạm

12 1721402010021 VƢƠNG NGỌC HIỀN Nữ 15/07/1999 D17MN01 Sƣ phạm

13 1721402010022 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU Nữ 08/09/1999 D17MN01 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402010023 TỪ THỊ MINH HIẾU Nữ 05/05/1999 D17MN01 Sƣ phạm

15 1721402010024 DƢƠNG THỊ LỆ HOA Nữ 10/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

16 1721402010025 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 17/05/1998 D17MN01 Sƣ phạm

17 1721402010026 TRẦN THỊ THANH HOA Nữ 26/06/1998 D17MN01 Sƣ phạm

18 1721402010027 PHÙNG THỊ HÒA Nữ 21/04/1999 D17MN01 Sƣ phạm

19 1721402010029 PHẠM THU HỒNG Nữ 20/08/1999 D17MN01 Sƣ phạm

20 1721402010030 LÊ THỊ MỸ HUYỀN Nữ 29/04/1999 D17MN01 Sƣ phạm

21 1721402010031 TRẦN KHÁNH HUYỀN Nữ 01/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

22 1721402010032 NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG Nữ 15/08/1999 D17MN01 Sƣ phạm

23 1721402010033 NGUYỄN THỊ TUYẾT HƢƠNG Nữ 24/03/1999 D17MN01 Sƣ phạm

24 1721402010034 THÂN THỊ HƢƠNG Nữ 24/08/1999 D17MN01 Sƣ phạm

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.203

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402010035 HUỲNH THỊ THÚY KIỀU Nữ 24/05/1999 D17MN01 Sƣ phạm

2 1721402010036 CAO THỊ NGUYÊN LINH Nữ 20/01/1999 D17MN01 Sƣ phạm

3 1721402010038 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 01/08/1999 D17MN01 Sƣ phạm

4 1721402010039 NGUYỄN NGỌC YẾN LINH Nữ 01/12/1999 D17MN01 Sƣ phạm

5 1721402010040 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 09/11/1999 D17MN01 Sƣ phạm

6 1721402010044 HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ 01/09/1999 D17MN01 Sƣ phạm

7 1721402010047 LÊ THỊ THU NGÂN Nữ 17/12/1998 D17MN01 Sƣ phạm

8 1721402010049 TRẦN THỊ HỒNG NHÂN Nữ 29/10/1999 D17MN01 Sƣ phạm

9 1721402010050 LƢƠNG HOA NHI Nữ 28/05/1999 D17MN01 Sƣ phạm

10 1721402010051 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 14/04/1999 D17MN01 Sƣ phạm

11 1721402010052 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 08/10/1997 D17MN01 Sƣ phạm

12 1721402010054 NGUYỄN NGỌC NHƢ Nữ 13/09/1999 D17MN01 Sƣ phạm

13 1721402010055 VÕ THỊ NHƢ Nữ 14/12/1999 D17MN01 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402010046 HOÀNG THỊ NƢƠNG Nữ 18/07/1999 D17MN01 Sƣ phạm

15 1721402010114 LÊ NHẬT ANH Nữ 13/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

16 1721402010112 VŨ THỊ YẾN NHI Nữ 27/07/1999 D17MN02 Sƣ phạm

17 1721402010056 VÕ THỊ NHƢ Nữ 05/10/1999 D17MN02 Sƣ phạm

18 1721402010058 HUỲNH THỊ YẾN OANH Nữ 25/03/1999 D17MN02 Sƣ phạm

19 1721402010059 NGUYỄN KIỀU OANH Nữ 05/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

20 1721402010061 LƢU THỊ THU PHƢƠNG Nữ 01/02/1999 D17MN02 Sƣ phạm

21 1721402010062 PHẠM THỊ HOÀI PHƢƠNG Nữ 21/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

22 1721402010063 THẠCH TRÚC PHƢƠNG Nữ 22/06/1999 D17MN02 Sƣ phạm

23 1721402010065 NÔNG THỊ DIỄM PHƢỢNG Nữ 19/11/1999 D17MN02 Sƣ phạm

24 1721402010066 PHÙNG THỊ KIM PHƢỢNG Nữ 25/05/1999 D17MN02 Sƣ phạm

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.204

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402010067 TRẦN BÍCH PHƢỢNG Nữ 04/06/1999 D17MN02 Sƣ phạm

2 1721402010068 LÊ THỊ LỆ QUYÊN Nữ 18/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

3 1721402010069 BÙI THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 07/07/1999 D17MN02 Sƣ phạm

4 1721402010071 ĐỖ NGUYỄN NGỌC QUỲNH Nữ 22/02/1999 D17MN02 Sƣ phạm

5 1721402010072 MAI THỊ NHƢ QUỲNH Nữ 09/03/1999 D17MN02 Sƣ phạm

6 1721402010074 PHẠM NHƢ QUỲNH Nữ 13/11/1999 D17MN02 Sƣ phạm

7 1721402010075 PHẠM THỊ NHƢ QUỲNH Nữ 02/12/1998 D17MN02 Sƣ phạm

8 1721402010076 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 03/08/1999 D17MN02 Sƣ phạm

9 1721402010082 DƢƠNG TRÚC THANH Nữ 14/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

10 1721402010083 ĐỒNG KIM THANH Nữ 12/03/1998 D17MN02 Sƣ phạm

11 1721402010085 LÊ THỊ THU THẢO Nữ 09/04/1999 D17MN02 Sƣ phạm

12 1721402010111 PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO Nữ 24/03/1999 D17MN02 Sƣ phạm

13 1721402010086 THÁI THU THẢO Nữ 20/05/1999 D17MN02 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402010087 TRẦN THỊ THẢO Nữ 11/02/1999 D17MN02 Sƣ phạm

15 1721402010089 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 25/12/1999 D17MN02 Sƣ phạm

16 1721402010090 TRỊNH THỊ THÊM Nữ 30/06/1999 D17MN02 Sƣ phạm

17 1721402010091 NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM Nữ 15/04/1999 D17MN02 Sƣ phạm

18 1721402010093 NGUYỄN THỊ MINH THỦY Nữ 09/12/1999 D17MN02 Sƣ phạm

19 1721402010094 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 19/02/1999 D17MN02 Sƣ phạm

20 1721402010095 ĐINH THỊ HUYỀN THƢ Nữ 14/10/1999 D17MN02 Sƣ phạm

21 1721402010096 NGUYỄN THỊ MINH THƢ Nữ 06/10/1999 D17MN02 Sƣ phạm

22 1721402010078 LÊ THỊ HỒNG TIẾN Nữ 23/07/1997 D17MN02 Sƣ phạm

23 1721402010100 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 19/12/1999 D17MN02 Sƣ phạm

24 1721402010101 HỒ THỊ XUÂN TRINH Nữ 09/12/1999 D17MN02 Sƣ phạm

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.301

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402010102 NGƢU THỊ NGỌC TRINH Nữ 08/09/1999 D17MN02 Sƣ phạm

2 1721402010103 PHẠM THỊ TRINH Nữ 06/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

3 1721402010104 NGUYỄN ÁNH TRỤ Nữ 13/03/1999 D17MN02 Sƣ phạm

4 1721402010105 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 13/09/1999 D17MN02 Sƣ phạm

5 1721402010080 TRƢƠNG THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 03/01/1999 D17MN02 Sƣ phạm

6 1721402010107 TRẦN ĐOÀN PHƢƠNG UYÊN Nữ 14/03/1999 D17MN02 Sƣ phạm

7 1721402010110 NGUYỄN PHAN NHƢ Ý Nữ 27/11/1999 D17MN02 Sƣ phạm

8 1621402020005 Lê Phƣơng Anh Nữ 11/11/1996 D17TH01 Sƣ phạm

9 1721402020001 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 01/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

10 1721402020002 PHẠM THỊ LAN ANH Nữ 06/09/1999 D17TH01 Sƣ phạm

11 1721402020003 TRƢƠNG KIM ÁNH Nữ 08/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

12 1721402020005 VÕ VĂN CHÂU Nam 14/02/1999 D17TH01 Sƣ phạm

13 1721402020007 PHẠM THỊ MINH CHU Nữ 10/09/1999 D17TH01 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402020004 TRƢƠNG THỊ THU CÚC Nữ 12/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

15 1721402020008 NGUYỄN LỢI DIỄM Nữ 06/09/1999 D17TH01 Sƣ phạm

16 1721402020009 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 22/06/1999 D17TH01 Sƣ phạm

17 1721402020010 PHAN NGUYỄN NGỌC DIỄM Nữ 14/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

18 1721402020011 NGUYỄN THỊ HUYỀN DUNG Nữ 20/02/1999 D17TH01 Sƣ phạm

19 1721402020014 NGUYỄN THỊ HẢO Nữ 21/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

20 1721402020015 NGUYỄN CẨM HẰNG Nữ 23/04/1999 D17TH01 Sƣ phạm

21 1721402020016 PHẠM NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 07/05/1999 D17TH01 Sƣ phạm

22 1721402020017 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Nữ 01/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

23 1721402020018 KA' HẬU Nữ 11/02/1999 D17TH01 Sƣ phạm

24 1721402020019 NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU Nữ 22/10/1999 D17TH01 Sƣ phạm

Danh sách có 24 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.302

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402020020 ĐINH HIAM Nam 00/00/1998 D17TH01 Sƣ phạm

2 1721402020021 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 15/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

3 1721402020023 NGUYỄN THỊ HIẾU Nữ 01/07/1996 D17TH01 Sƣ phạm

4 1721402020024 NGUYỄN THỊ MỸ HOA Nữ 09/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

5 1721402020025 TRẦN THỊ MINH HÒA Nữ 28/06/1999 D17TH01 Sƣ phạm

6 1721402020027 TRẦN THỊ HUỆ Nữ 05/08/1999 D17TH01 Sƣ phạm

7 1721402020030 PHAN THỊ HUYỀN Nữ 19/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

8 1721402020031 NGUYỄN NGỌC HUỲNH Nữ 27/04/1999 D17TH01 Sƣ phạm

9 1721402020033 HOÀNG THỊ HƢỜNG Nữ 01/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

10 1721402020035 TỪ VĂN KHANH Nam 23/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

11 1721402020034 SƠN THỊ MỸ KIỀU Nữ 13/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

12 1721402020037 LÂM THỊ NGỌC LAN Nữ 20/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

13 1721402020106 LÊ THỊ LÊ Nữ 22/12/1999 D17TH01 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402020041 LÊ THỊ LINH Nữ 20/09/1999 D17TH01 Sƣ phạm

15 1721402020042 NGUYỄN THỊ ÁNH LINH Nữ 15/02/1999 D17TH01 Sƣ phạm

16 1721402020043 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 26/05/1999 D17TH01 Sƣ phạm

17 1721402020044 NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 03/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

18 1721402020045 HỒ THỊ THANH LOAN Nữ 04/07/1999 D17TH01 Sƣ phạm

19 1721402020046 LÊ VÕ GIA LY Nữ 10/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

20 1721402020047 ĐẶNG THỊ TRÚC MAI Nữ 07/08/1999 D17TH01 Sƣ phạm

21 1721402020048 NGUYỄN THỊ KIM MAI Nữ 15/05/1999 D17TH01 Sƣ phạm

22 1721402020049 PHẠM THỊ PHƢƠNG MAI Nữ 19/01/1999 D17TH01 Sƣ phạm

23 1721402020050 NGÔ THỊ HOÀNG MỸ Nữ 09/06/1999 D17TH01 Sƣ phạm

Danh sách có 23 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.303

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402020107 THIỀU THỊ MAI THẢO Nữ 12/10/1999 D17TH01 Sƣ phạm

2 1721402020105 LÊ THANH VY Nữ 28/11/1999 D17TH01 Sƣ phạm

3 1721402020103 TRẦN MINH Ý Nam 09/09/1999 D17TH01 Sƣ phạm

4 1721402020054 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 07/09/1999 D17TH02 Sƣ phạm

5 1721402020053 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 12/12/1999 D17TH02 Sƣ phạm

6 1721402020055 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Nữ 30/03/1998 D17TH02 Sƣ phạm

7 1721402020056 VŨ THỊ BÍCH NGỌC Nữ 04/04/1999 D17TH02 Sƣ phạm

8 1721402020057 BÁ THIÊN HOÀNG OANH Nữ 21/03/1999 D17TH02 Sƣ phạm

9 1721402020058 HỒ HỮU PHÚC Nam 28/11/1999 D17TH02 Sƣ phạm

10 1721402020060 KHỔNG VI PHỤNG Nữ 18/04/1999 D17TH02 Sƣ phạm

11 1721402020061 LƢƠNG THỊ HOÀI PHƢƠNG Nữ 19/06/1999 D17TH02 Sƣ phạm

12 1721402020062 NGUYỄN THỊ MỸ PHƢƠNG Nữ 21/08/1998 D17TH02 Sƣ phạm

13 1721402020063 TRẦN THỊ KIM PHƢƠNG Nữ 08/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402020064 CAO MINH QUÂN Nam 03/09/1999 D17TH02 Sƣ phạm

15 1721402020065 LÂM TRÚC CẨM QUYÊN Nữ 20/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

16 1721402020066 ĐÀM THỊ NHƢ QUỲNH Nữ 08/07/1999 D17TH02 Sƣ phạm

17 1721402020067 LÂM TRÚC CẨM QUỲNH Nữ 20/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

18 1721402020068 NGUYỄN THỊ HOA QUỲNH Nữ 07/11/1999 D17TH02 Sƣ phạm

19 1721402020069 PHẠM THỊ NHƢ QUỲNH Nữ 05/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

20 1721402020070 LƢƠNG THỊ SƢƠNG Nữ 12/06/1999 D17TH02 Sƣ phạm

21 1721402020076 NGUYỄN THỊ TUYẾT THẢO Nữ 03/03/1999 D17TH02 Sƣ phạm

22 1721402020073 LÊ THỊ THANH THANH Nữ 09/07/1999 D17TH02 Sƣ phạm

23 1721402020074 NGUYỄN KIM THANH Nữ 07/12/1998 D17TH02 Sƣ phạm

Danh sách có 23 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)



Địa điểm thi:Đại học Thủ Dầu Một

Phòng thi: B2.304

Giờ thi: 13 giờ 00

Ngày thi:

Môn thi: Nghe, Đọc, Viết, Nói

Nghe Đọc Viết Nói

1 1721402020077 NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 11/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

2 1721402020078 TẠ THỊ MAI THẢO Nữ 22/11/1999 D17TH02 Sƣ phạm

3 1721402020081 LƢ QUYẾT THẮNG Nam 19/05/1999 D17TH02 Sƣ phạm

4 1721402020083 TRẦN THỊ THỜI Nữ 10/06/1999 D17TH02 Sƣ phạm

5 1721402020084 TRƢƠNG THỊ THU THÙY Nữ 05/08/1996 D17TH02 Sƣ phạm

6 1721402020085 TỐNG THU THỦY Nữ 19/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

7 1721402020071 HOÀNG THÙY TIÊN Nữ 22/03/1999 D17TH02 Sƣ phạm

8 1721402020072 LÊ ĐÌNH TỊNH Nam 09/03/1994 D17TH02 Sƣ phạm

9 1721402020087 BÙI THU TRANG Nữ 18/12/1998 D17TH02 Sƣ phạm

10 1721402020088 ĐẶNG THỊ TRANG Nữ 18/06/1998 D17TH02 Sƣ phạm

11 1721402020089 TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 14/05/1999 D17TH02 Sƣ phạm

12 1721402020090 VŨ HUYỀN TRANG Nữ 18/11/1999 D17TH02 Sƣ phạm

13 1721402020091 TRẦN BẢO TRÂM Nữ 18/05/1999 D17TH02 Sƣ phạm

22/10/2017

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên năm thứ nhất hệ đại học chính quy khóa 2017

STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm

Ký tên Ghi chú



Nghe Đọc Viết Nói
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh Lớp Khoa

Điểm
Ký tên Ghi chú

14 1721402020092 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂM Nữ 31/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

15 1721402020093 LÊ THỊ NGUYỀN TRÂN Nữ 08/07/1999 D17TH02 Sƣ phạm

16 1721402020094 KA TRI Nữ 10/10/1998 D17TH02 Sƣ phạm

17 1721402020095 TỪ THỊ HUẾ TRINH Nữ 10/10/1997 D17TH02 Sƣ phạm

18 1721402020096 PHẠM NGỌC TRÚC Nữ 03/03/1999 D17TH02 Sƣ phạm

19 1721402020097 NGUYỄN NGỌC TRÚC UYÊN Nữ 24/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

20 1721402020098 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN Nữ 26/08/1999 D17TH02 Sƣ phạm

21 1721402020099 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN Nữ 07/12/1999 D17TH02 Sƣ phạm

22 1721402020101 PINĂNG THỊ VÂN Nữ 10/02/1999 D17TH02 Sƣ phạm

23 1721402020102 NGUYỄN THỊ TƢỜNG VY Nữ 19/03/1999 D17TH02 Sƣ phạm

Danh sách có 23 thí sinh./.

Vắng thi: ……… thí sinh.

Dự thi: ……… thí sinh.

CBCT 1

(Ký và ghi họ tên)

CBCT 2

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 1

(Ký và ghi họ tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký và ghi họ tên)


